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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 1398/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 10 tháng 12 năm 2013


TỜ TRÌNH

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã

và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2014

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

UBND thị xã được UBND tỉnh Đồng Nai giao dự toán thu ngân sách thị xã năm 2014 là 136 tỷ 040 triệu đồng, giảm 26,2% so với dự toán năm 2013; dự toán chi NS thị xã trong cân đối ngân sách năm 2014 là 446 tỷ 371 triệu đồng, tăng 15,7% so với dự toán năm 2013;

Với chỉ tiêu giao dự toán của tỉnh nêu trên, UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 8 về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2014 như sau:
I. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Dự toán thu NSNN năm 2014: (Đính kèm Phụ lục số 01)
        ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
phấn đấu

	 
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)
	144.240.000

	I
	CÁC KHOẢN THU TRONG CÂN ĐỐI
	136.040.000

	1
	Thu ngoài quốc doanh
	     70.000.000 

	
	- Môn bài
	       3.800.000 

	
	- Thu khác
	       1.100.000 

	
	- Thuế TTĐB
	          500.000 

	
	- Thuế GTGT
	     56.000.000 

	
	- Thuế TNDN
	       7.400.000 

	
	- Thuế tài nguyên
	       1.200.000 

	2
	Lệ phí trước bạ
	     15.000.000 

	
	Trong đó: Lệ phí trước bạ đất
	 

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	       8.000.000 

	4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
	       2.500.000 

	5
	Phí xăng dầu - Thuế bảo vệ môi trường
	            40.000 

	6
	Thu phí, lệ phí
	       4.600.000 

	7
	Thu tiền sử dụng đất
	     25.000.000 

	8
	Thu tiền thuê đất
	          100.000 

	9
	Thu khác thị xã
	     10.000.000 

	10
	Thu Quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của ngân sách xã
	          800.000 

	II
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 
	8.200.000

	1
	Thu học phí - phí chợ
	4.000.0000

	2
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	4.200.000

	
	- Thu xã hội hóa giao thông và xã hội hóa điện
	3.000.000

	
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	1.200.000

	
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	464.571.000

	A
	TỔNG THU NSNN TRONG CÂN ĐỐI (A+B)
	446.371.000

	I
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ
	65.498.000

	1
	Các khoản thu hưởng 100%
	32.909.000

	2
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	32.589.000

	II
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
	380.873.000

	B
	CÁC KHOẢN THU NGOÀI CÂN ĐỐI 
	18.200.000

	1
	Thu tiền sử dụng đất NS thị xã hưởng 40% 
	10.000.000

	2
	Thu học phí - phí chợ
	4.000.000

	3
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	4.200.000

	
	- Thu xã hội hóa giao thông và xã hội hóa điện
	3.000.000

	
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	1.200.000


2. Dự toán chi ngân sách thị xã năm 2014: (Đính kèm Phụ lục số 02)

 ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	464.571.000

	A
	 CHI TRONG CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH
	446.371.000

	I
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	83.100.000

	
	- Chi các dự án XDCB
	83.100.000

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	354.519.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế 
	44.797.000

	
	- Chi SN nông nghiệp
	7.137.000

	
	- Chi SN thủy lợi
	2.530.000

	
	- Chi sự nghiệp công nghiệp
	30.000

	
	- Chi SN kiến thiết thị chính
	19.800.000

	
	- Chi SN địa chính
	900.000

	
	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	14.400.000

	2
	Chi SN khoa học công nghệ 
	450.000

	3
	Chi SN văn hóa và thông tin - TT
	2.624.000

	4
	Chi SN phát thanh
	999.000

	5
	Chi sự nghiệp giáo dục
	177.128.000

	6
	Chi sự nghiệp đào tạo
	2.678.000

	7
	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế cho học sinh)
	900.000

	8
	Chi quản lý hành chính
	34.359.000

	9
	Chi đảm bảo xã hội
	21.281.000

	10
	Chi an ninh - quốc phòng
	4.346.000

	
	- Quốc phòng
	3.500.000

	
	- An ninh
	846.000

	11
	Chi khác ngân sách 
	6.435.000

	12
	Chi thường xuyên ngân sách cấp xã, phường 
	49.141.000

	13
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	9.381.000

	III
	DỰ PHÒNG
	8.752.000

	1
	Dự phòng ngân sách thị xã
	7.628.000

	2
	Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.124.000

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	18.200.000

	1
	Chi XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã (40%)
	10.000.000

	2
	Thu học phí - phí chợ
	 4.000.000 

	3
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	 4.200.000 

	
	- XHH điện - giao thông
	  3.000.000 

	
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	 1.200.000 


II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH: (Đính kèm Phụ lục số 03)
1. Căn cứ Dự toán chi ngân sách năm 2014 được giao, UBND thị xã phân bổ trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách thị xã tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND quy định phân bổ các định mức chi đảm bảo cho con người, khoán chi hoạt động năm trên biên chế đối với quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể và định mức chi theo chi tiêu chí dân số đối với hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh, đảm bảo xã hội, quốc phòng - an ninh; định mức chi của tiêu chí đầu học sinh và theo cấp học cho các cơ quan, đơn vị và hoạt động thường xuyên thuộc thị xã. 
2. Ngoài các nhiệm vụ chi được phân bổ theo định mức, tiêu chí dân số tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai phân bổ hỗ trợ thêm chi quốc phòng - an ninh tăng so với định mức; chi đảm bảo xã hội tăng thêm ngoài định mức và bảo hiểm y tế cho các đối tượng xã hội. 

3. Dự toán chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai. Đảm bảo chi con người là 82% và hoạt động chung, phục vụ giảng dạy là 18%. UBND thị xã căn cứ vào số tổng giao dự toán chi của tỉnh đối cho sự nghiệp giáo dục báo cáo trình HĐND thị xã và quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ cho từng trường thuộc sự nghiệp giáo dục.    

4. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2014 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) giữ lại ngân sách thị xã để điều hòa chung; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu để làm nguồn cải cách tiền lương. 
III. PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ 
1. Tổng thu ngân sách xã, phường: 35 tỷ 297 triệu đồng (đính kèm Phụ lục số 06).

Căn cứ tình hình thực nhiệm thu ngân sách năm 2013 và các nhiệm vụ phát sinh năm 2014 trên địa bàn phường, xã phân bổ giao dự toán thu ngân sách Nhà nước tỷ lệ tăng bình quân từ 10% đến 15% so với năm 2013 để đảm bảo cân đối thu, chi cho ngân sách phường, xã.  

2. Tổng chi ngân sách xã, phường: 51 tỷ 134 triệu đồng, trong đó: Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để làm nguồn cải cách tiền lương là 818 triệu đồng giữ lại ngân sách thị xã điều hòa chung; phân bổ cho các phường, xã 49 tỷ 141 và dự phòng 1 tỷ 174 triệu đồng (đính kèm Phụ lục số 07). Phương án phân bổ năm 2014: 

Định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách phường, xã theo định mức khoán chi quản lý hành chính; định mức chi các hoạt động sự nghiệp kinh tế, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh, đảm bảo xã hội, quốc phòng - an ninh, tính chất phong trào và hoạt động các đoàn thể xã, phường.  
Ngoài định mức theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND phân bổ chênh lệch Quỹ lương 830 ngàn đồng lên 1.050 ngàn đồng, phong trào toàn dân đoàn kết, phụ cấp 10% công vụ cho cán bộ, công chức, chuyên trách phường, xã và phân bổ tăng thêm chi khác mỗi phường, xã 150 triệu đồng. 

3. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2014 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) giữ lại ngân sách thị xã để điều hòa chung; ngân sách phường, xã sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 so với dự toán năm 2014 và 50% tăng thu ngân sách thực hiện năm 2013 so với dự toán năm 2013 để làm nguồn cải cách tiền lương. 
Chi tiết phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2013, cụ thể như sau: 
ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán thu ngân sách NN
	Dự toán thu bổ sung ngân sách thị xã
	Dự toán chi ngân sách
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Chi   thường xuyên
	Dự phòng

	1
	P. Phú Bình
	1.051.000
	1.835.019
	2.488.789
	2.430.486
	58.302

	2
	P. Xuân An
	6.248.000
	765.683
	3.590.683
	3.506.899
	76.225

	3
	P. Xuân Bình
	4.866.000
	1.050.588
	3.259.088
	3.182.984
	70.041

	4
	P. Xuân Hòa
	3.662.000
	1.002.063
	3.229.493
	3.154.068
	74.138

	5
	P. Xuân Thanh
	2.433.000
	1.832.299
	3.325.059
	3.247.465
	72.224

	6
	P. Xuân Trung
	5.202.000
	761.852
	3.348.852
	3.270.686
	71.796

	7
	Xã Bảo Quang
	1.116.000
	3.148.223
	3.567.033
	3.483.858
	76.490

	8
	Xã Bảo Vinh
	1.377.000
	2.878.316
	3.765.226
	3.677.459
	82.025

	9
	Xã Bàu Sen
	459.000
	2.798.135
	3.040.475
	2.969.439
	67,487

	10
	Xã Bàu Trâm
	632.000
	2.772.469
	3.080.269
	3.008.345
	70.224

	11
	Xã Bình Lộc
	896.000
	3.197.039
	3.711.479
	3.624.988
	80.651

	12
	Xã Hàng Gòn
	1.078.000
	3.073.223
	3.585.873
	3.502.274
	79.352

	13
	Xã Suối Tre
	2.115.000
	2.485.287
	3.621.457
	3.537.057
	82.053

	14
	Xã Xuân Lập
	2.085.000
	1.524.985
	3.243.755
	3.168.077
	70.215

	15
	Xã Xuân Tân
	2.059.000
	2.243.813
	3.458.203
	3.377.576
	78.043

	 
	CỘNG
	35.279.000
	31.368.993
	50.315.733
	49.141.661
	1.174.071


UBND thị xã kính trình HĐND thị xã khóa II, kỳ họp thứ 8 xem xét, thông qua./.  
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thư
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